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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

    BAN THƯ VIỆN VÀ HỌC LIỆU 

 

DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/2026 

(SÁCH TẶNG) 

 

STT  Nhan đề  Tác giả  
Năm 

XB  
Nhà XB  Môn loại  

Số 

lượng 

 1   Thế giới của truyện Nôm   Tessier Olivier (b.s.)   2022  Tổng hợp TP.HCM 895.92211 1 

 2 
  Truyền thông mới: Chiến lược và quản trị 

= New Media  
 Flew Terry   2025  

Khoa học - Công nghệ - 

Truyền thông 
302.231 2 

 3 
  Học đọc sách và sáng tạo (hay tư tưởng về 

phát triển con người)  

Nguyễn Như Ý, Trần 

Chí Đạt, Võ Thế Quân, 

Vũ Thùy Dương,…  

 2026  
Khoa học - Công nghệ - 

Truyền thông 
028 3 

 4   Chuyển đổi số kinh doanh tại Việt Nam   Bùi Xuân Chung (ch.b.)  2026  
Khoa học - Công nghệ - 

Truyền thông 
658.4038 3 

 5 

  Thực hiện chính sách phát triển đô thị 

thông minh ở Việt Nam: nghiên cứu thực 

trạng và giải pháp tại thành phố Đà Nẵng  

 TS. Phạm Đi   2026  
Khoa học - Công nghệ - 

Truyền thông 

307.76 

0959751 
3 

 6 

  Dấu mốc 2025 = Future state 2025 : How 

top technology executives disrupt and drive 

success in the digital economy :Cách thức 

các nhà lãnh đạo công nghệ đột phá tăng 

trưởng kiến tạo thành công trong nền kinh 

tế số  

 Muller Hunter   2025  
Khoa học - Công nghệ - 

Truyền thông 
658.40920285 2 

 7 

  100 điều nên biết về cuộc kháng chiến 

chống Pháp (1945 - 1954) và chiến thắng 

Điện Biên Phủ (5 - 1954)  

 Hà Nguyễn   2025  
Khoa học - Công nghệ - 

Truyền thông 
9597.041 2 

 8 
  Tiểu vùng văn hóa đồng bằng sông Cửu 

Long  
 Hà Nguyễn   2025  

Khoa học- Công nghệ - Truyền 

thông 
390.09597 2 

 9 

  Công nghệ thực tế mở rộng: 100+ ứng 

dụng thay đổi xã hội - kinh doanh = 

Extended reality in practice : 100+ amazing 

ways virtual augmented and mixed reality 

are changing business and society  

 Marr Bernard   2025  
Khoa học- Công nghệ - Truyền 

thông 
006.8 2 
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 10 
  Giáo trình thực hành điện - điện tử cơ bản 

: Cho sinh viên ngành ôtô và cơ điện tử  
 TS. Ngô Sỹ (ch.b.)   2026  Lao động 621.381 18 

 11 

  Tranh dân gian Việt Nam : Sưu tầm và 

nghiên cứu :Giải B - Giải thưởng Sách Quốc 

gia năm 2019  

 Durand Maurice   2023  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 759.9597 1 

 12   Hoạt động cung tiến và lễ bầu Hậu   Nguyễn Văn Nguyên   2024  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 390.09597 1 

 13   Thể chế công ở Việt Nam thế kỷ XVIII   Đặng Phương Nghi   2024  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 959.703 1 

 14   Tri thức văn hóa cổ truyền Việt Nam   Durand Maurice   2025  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 390.09597 1 

 15 
  Khảo cổ học Đồng bằng sông Mê Kông : 

Phụ bản. T.3 Văn hóa Phù Nam  
 Malleret Louis   2023  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 959.7 1 

 16 
  Khảo cổ học Đồng bằng sông Mê Kông. 

T.3 Văn hóa Phù Nam  
 Malleret Louis   2023  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 959.7 1 

 17 
  Khảo cổ học Đồng bằng sông Mê Kông. 

T.2 Văn minh vật chất óc eo  
 Malleret Louis   2021  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 959.7 1 

 18 
  Khảo cổ học Đồng bằng sông Mê Kông : 

Phụ bản. T.2 Văn minh vật chất óc eo  
 Malleret Louis   2021  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 959.7 1 

 19 

  Khảo cổ học Đồng bằng sông Mê Kông. 

T.4 Tả ngạn sông Hậu đến lưu vực sông 

Đồng Nai  

 Malleret Louis   2025  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 959.7 1 

 20   Thụ tinh trong ống nghiệm     2026   Y học  618.178 2 

 21   Nội tiết sinh sản và vô sinh  
 PGS.TS.BS. Vương Thị 

Ngọc Lan (ch.b.)  
 2026   Y học  616.692 2 

 22 
  Nhập môn không gian tôpô và không gian 

mêtric  
 Võ Viết Trí (ch.b.)   2026   Đại hoc Quốc gia Tp. HCM  514.3 20 

 23 
  Công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam 

và Singapore : Sách chuyên khảo  
 Đào Thị Thu Hằng   2024   Đại học Quốc gia Tp.HCM  346.59707 5 

 24 

  Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy 

học môn khoa học tự nhiên theo hướng phát 

triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh 

trung học cơ sở : Sách chuyên khảo  

   2026   Khoa học Xã hội  373.1 5 

 25 

  Thương mại sản phẩm ngành nghề tỉnh 

Bình Dương - Thực trạng và một số giải 

pháp khuyến nghị  

 TS. Nguyễn Văn Thắng   2025   Khoa học Xã hôi  381.0959779 10 
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 26 

  Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu 

học thông qua hoạt động trải nghiệm : Sách 

chuyên khảo  

 Đoàn Thị Mỹ Linh   2026   Khoa học xã hội  372.37 7 

 27 

  Quản lý bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp 

cho giáo viên mầm non khu vực Đông Nam 

Bộ : Sách chuyên khảo  

   2026   Khoa học Xã hội  372.11095977 10 

 28 
  Làm báo ở chiến trường - Chuyện những 

người trong cuộc  
 Cao Kim   2018   Đại học Quốc gia  079.597 5 

 29 

  Cánh chim nhỏ giữa sào huyệt địch : 

Truyện ký về gương nữ chiến sĩ giao liên 

mật Sài Gòn - Gia Định thời kỳ kháng chiến 

Mỹ cứu nước  

 Cao Kim   2018   Đại học Quốc gia  895.922.403 4 

 30 

  Tuổi hai mươi yêu dấu. Tiểu long nữ. Gạ 

tình. Lấy điểm. Giăng lưới. Bắt chim : Tiểu 

thuyết - Tạp văn - Tiểu luận phê bình  

 Nguyễn Huy Thiệp   2025   Hội nhà văn  895.9228408 1 

 31 

  Ngõ lỗ thủng. Sống khó hơn là chết. 

Những người không chịu thiệt thòi. Ngược 

chiều cái chết : Tiểu thuyết  

 Trung Trung Đỉnh   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 32 
  Lượm từ tiềm thức : Tản văn - Tiểu luận - 

Phê bình - Thơ  
 Trần Ninh Hồ   2025   Hội nhà văn  895.9228408 1 

 33   Lối vào của Nắng : Thơ   Trần Lê Khánh   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 

 34 
  Bước ra từ ngạch cửa. Phải lòng câu chữ : 

Thơ tiểu luận bút ký  
 Hồ Sĩ Bình   2025   Hội nhà văn  895.9228408 1 

 35   Những hơi thở những chặng đời : Thơ   Ngân Vịnh   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 

 36 
  Nỗi buồn bồ câu : Thơ - Truyện ngắn - Tản 

văn  
 Hoàng Cúc   2025   Hội nhà văn  895.9228408 1 

 37   Rừng mã sa hoa đỏ : Truyện ngắn   Nguyễn Xuân Thủy   2025   Hội nhà văn  895.9223014 1 

 38   Những lời ca chưa đủ : Thơ - Trường ca   Vĩnh Quang Lê   2025   Hội nhà văn  895.922134 1 

 39 
  Con tốt sang sông. Mây cuối chân trời : 

Tiểu thuyết  
 Nguyễn Trọng Oánh   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 40   Trúc Thông thơ tuyển : Thơ   Trúc Thông   2025   Hội nhà văn  89.592.214 1 

 41 
  Hồn biển : Thơ - Truyện ngắn - Ký - Kịch 

- Tiểu luận  
 Bùi Văn Thành   2025   Hội nhà văn  895.9228408 1 

 42   Chuyện thời xung trận : Truyện ngắn   Lương Diễm   2025   Hội nhà văn  895.9223014 1 
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 43   Người ở bến sông Châu : Truyện ngắn   Sương Nguyệt Minh   2025   Hội nhà văn  895.9223014 1 

 44   Mẹ ngồi bậu cửa : Trường ca - Thơ   Trần Thế Tuyển   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 

 45 
  Vũ điệu thiên nga : Truyện ngắn - Thơ - 

Trường ca - Bút ký  
 Vương Tâm   2025   Hội nhà văn  895.9228408 1 

 46 
  Lặng yên dưới vực sâu. Bóng của cây sồi. 

Người yêu ơi : Tiểu thuyết  
 Đỗ Bích Thúy   2025   Hội nhà văn  895.92234 1 

 47   Mắt bò. Email lúc 0 giờ : Thơ - Tùy bút   Hữu Việt   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 

 48   Ký ức không có tuổi : Thơ   Nguyễn Thanh Kim   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 

 49 
  Nơi thượng nguồn : Truyện ngắn - Kịch 

bản phim - Tiểu thuyết  
 Nguyễn Phan Hách   2025   Hội nhà văn  895.9228408 1 

 50 
  Nguyễn Văn Xuân toàn tập : Truyện ngắn. 

T.1  
 Nguyễn Văn Xuân   2025   Hội nhà văn  895.92230134 1 

 51 
  Nguyễn Văn Xuân toàn tập : Tiểu thuyết. 

T.2  
 Nguyễn Văn Xuân   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 52 
  Nguyễn Văn Xuân toàn tập : Nghiên cứu 

lược sử. T.3  
 Nguyễn Văn Xuân   2025   Hội nhà văn  895.92209 1 

 53   Nguyễn Văn Xuân toàn tập : Phê bình. T.4   Nguyễn Văn Xuân   2025   Hội nhà văn  895.92209 1 

 54 
  Nguyễn Văn Xuân toàn tập : Chân dung 

văn học. T.5  
 Nguyễn Văn Xuân   2025   Hội nhà văn  895.92209 1 

 55 
  Trong cơn gió lốc. Góc tăm tối cuối cùng : 

Tiểu thuyết  
 Khuất Quang Thụy   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 56   Không phải huyền thoại : Tiểu thuyết   Hữu Mai   2025   Hội nhà văn  895.92234 1 

 57 
  Chim Bằng và Nghé Hoa. Chim Ưng và 

chàng đan sọt : Tiểu thuyết  
 Bùi Việt Sỹ   2025   Hội nhà văn  895.92234 1 

 58   Nhật ký nữ nhà báo chiến trường : Ký   Lệ Thu   2025   Hội nhà văn  895.92283403 1 

 59   Quân khu Nam Đống : Tiểu thuyết   Bình Ca   2025   Hội nhà văn  895.92234 1 

 60   Ong rừng : Tự truyện   Phan Đức Nhạn   2025   Hội nhà văn  895.9228403 1 

 61 
  Hoa xuân trong gió xuân. Than đỏ dưới tro 

tàn : Truyện ngắn - Tản văn  
 Đỗ Bích Thúy   2025   Hội nhà văn  895.9223014 1 

 62 
  Biển đã trong tôi : Tản văn - Tiểu luận - 

Ký sự  
 Thanh Thảo   2025   Hội nhà văn  895.9228408 1 

 63 
  Miền xa thẳm. Đùa của tạo hóa : Tiểu 

thuyết - Truyện ngắn  
 Phạm Hoa   2025   Hội nhà văn  895.92234 1 

 64   Hai người và những con sóng : Tiểu thuyết   Nguyễn Thị Ngọc Tú   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 
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 65 
  Lạc rừng. Lính trận. Tiễn biệt những ngày 

buồn : Tiểu thuyết  
 Trung Trung Đỉnh   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 66 
  Làng động. Anh và em và... hai mươi năm 

: Tiểu thuyết  
 Văn Lừng   2025   Hội nhà văn  895.92234 1 

 67   Hào quang bóng núi : Thơ   Nguyễn Phan Hách   2025   Hội nhà văn  895.922134 1 

 68   Hậu thiên đường : Truyện ngắn   Nguyễn Thị Thu Huệ   2025   Hội nhà văn  895.92230134 1 

 69   Mỗi ngày tôi lại một tôi : Thơ   Quang Hoài   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 

 70   Ăn mày dĩ vãng. Phố : Tiểu thuyết   Chu Lai   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 71   Những giấc mơ dài : Truyện phim   Nguyễn Thị Thu Huệ   2025   Hội nhà văn  895.92234 1 

 72 
  Bạn văn của tuổi thơ : Tiểu luận - Phê bình 

- Chân dung văn học  
 Lê Phương Liên   2025   Hội nhà văn  895.92209 1 

 73   Cố cư : Tiểu thuyết   Võ Bá Cường   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 74   Đi tìm một vì sao : Tự truyện   Phạm Quang Nghị   2025   Hội nhà văn  895.9228403 1 

 75   Tuyển tập Thu Bồn : Trường ca - Thơ. T.1   Thu Bồn   2025   Hội nhà văn  895.922134 1 

 76   Hủi rừng. Ma làng : Tiểu thuyết   Trịnh Thanh Phong   2025   Hội nhà văn  895.92234 1 

 77 
  Hồn sen. Trên đỉnh gió : Truyện ngắn - Bút 

ký  
 Nguyễn Mạnh Hùng   2025   Hội nhà văn  895.9223014 1 

 78   Chiến tranh đã đi qua : Truyện ký. T.1   Minh Chuyên   2025   Hội nhà văn  895.92283403 1 

 79   Thành phố của người trẻ : Truyện ngắn   Tống Phước Thảo   2025   Hội nhà văn  895.9223014 1 

 80 
  Chim én bay. Năm 1975 họ đã sống như 

thế : Tiểu thuyết  
 Nguyễn Trí Huân   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 81 
  Bão táp triều Trần : Tiểu thuyết lịch sử. T.1 

Bão táp cung đình  
 Hoàng Quốc Hải   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 82 
  Bão táp triều Trần : Tiểu thuyết lịch sử. T.3 

Thăng Long nổi giận  
 Hoàng Quốc Hải   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 83 
  Bãi vàng đá quý trầm hương. Hoa xương 

rồng : Truyện ngắn - Tiểu thuyết  
 Nguyễn Trí   2025   Hội nhà văn  895.9223014 1 

 84   Từ sông Krông Bông : Tiểu thuyết   Trúc Hoài   2025   Hội nhà văn  895.92234 1 

 85 

  Thế giới xô lệch. Đất không cưu mang và 

những truyện ngắn khác : Tiểu thuyết - 

Truyện ngắn  

 Trịnh Bích Ngân   2025   Hội nhà văn  895.92234 1 

 86   Hy vọng từ tổ quốc : Trường ca - Tản văn   Lữ Mai   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 
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 87 
  Châu Hồng Thủy tuyển tâp : Truyện ngắn 

- Ký - Kịch. T.1  
 Châu Hồng Thủy   2025   Hội nhà văn  895.9228408 1 

 88   Trần Đăng Khoa tác phẩm : Thơ. T.1 Thơ   Trần Đăng Khoa   2025   Hội nhà văn  895.922134 1 

 89 

  Bay theo đường dân tộc đang bay. Từ gác 

Khuê Văn đến quán Trung Tân. Ngoại vi 

thơ : Tiểu luận - Phê bình - Tùy bút - Tạp 

văn  

 Chế Lan Viên   2025   Hội nhà văn  895.92283408 1 

 90 
  Thời đàm văn hóa văn nghệ. Những người 

cầm tinh hoa : Bình luận - Tản văn  
 Nguyễn Quang Hưng   2025   Hội nhà văn  895.9228408 1 

 91 
  Đồng vọng ngược chiều. Tấn kịch ở Hạ 

Lỗi : Tiểu thuyết  

 Nguyễn Nhuận Hồng 

Phương  
 2025   Hội nhà văn  895.92234 1 

 92 
  Thơ và truyện chọn lọc : Thơ - Truyện 

ngắn  
 Hoài Vũ   2025   Hội nhà văn  895.92230134 1 

 93 
  Khuất một vầng trăng. Ách giữa đàng : 

Tiểu thuyết  
 Nguyễn Vinh Tú   2025   Hội nhà văn  895.92234 1 

 94   Đất đai tổ quốc : Truyện ngắn - Ký   Trần Thế Tuyển   2025   Hội nhà văn  895.92230134 1 

 95 
  Thi pháp tiểu thuyết hiện đại : Tiểu luận - 

Phê bình  
 Bùi Việt Thắng   2025   Hội nhà văn  895.9228408 1 

 96 
  Chiều kích của tưởng tượng : Tiểu luận - 

Phê bình  
 Mai Văn Phấn   2025   Hội nhà văn  895.9228408 1 

 97   Thơ Trần Chân Úy : Thơ   Trần Chân Úy   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 

 98   Đi mãi trên đường : Truyện ngắn   Phan Triều Hải   2025   Hội nhà văn  8959.223014 1 

 99   Cuồng phong : Tiểu thuyết   Nguyễn Phan Hách   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 100 
  Tổ quốc đồng đội và văn nghệ : Lý luận - 

Phê bình  
 Đinh Xuân Dũng   2025   Hội nhà văn  895.92209 1 

 101   Dưới chín tầng trời : Tiểu thuyết   Dương Hướng   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 102   Trái đất là giọt sương : Thơ   Mai Văn Phấn   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 

 103   Chân trần. Thức giấc : Tiểu thuyết   Thùy Dương   2025   Hội nhà văn  895.92234 1 

 104 
  Sáng tạo và giao lưu : Tiểu luận - Nghiên 

cứu - Phê bình văn học  
 Phạm Vĩnh Cư   2025   Hội nhà văn  895.92209 1 

 105 
  Những ý nghĩ nảy mầm lặng lẽ : Thơ - Tản 

văn  
 Nguyễn Bảo Chân   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 

 106 
  Những ý nghĩ nảy mầm lặng lẽ : Truyện 

ngắn - Ký  
 Nguyễn Quang Thiều   2025   Hội nhà văn  895.92230134 1 
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 107   Truyện ngắn Nguyễn Vinh Quỳnh   Nguyễn Vinh Quỳnh   2025   Hội nhà văn  895.9223014 1 

 108   Đọc như là học : Bình luận văn chương   Nguyễn Chí Hoan   2025   Hội nhà văn  895.92209 1 

 109 
  Lý luận - Phê bình văn học miền Nam 1954 

- 1975: Tiếp nhận và ứng dụng  
 Trần Hoài Anh   2025   Hội nhà văn  895.922090034 1 

 110   Từ khóa cho mây bay : Thơ   Lê Thiếu Nhơn   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 

 111   Vùng trời : Tiểu thuyết. T.1   Hữu Mai   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 112   Mưa ở Bình Dương : Truyện ngắn   Văn Giá   2025   Hội nhà văn  895.9223014 1 

 113   Cuối đường cổ tích : Truyện thiếu nhi   Trần Quốc Tuấn   2025   Hội nhà văn  895.9223 1 

 114   Làng quan họ : Thơ   Nguyễn Phan Hách   2025   Hội nhà văn  895.922134 1 

 115 
  Mưa trong thành phố. Mùa không gió. 

Bóng người trong bóng núi : Thơ - Tiểu luận  
 Lê Thành Nghị   2025   Hội nhà văn  

895.92214 
1 

 116   Đường Bác Hồ đi cứu nước : Truyện ký   Trình Quang Phú   2025   Hội nhà văn  895.9228403 1 

 117 
  Bão táp triều Trần : Tiểu thuyết lịch sử. T.2 

Đuổi quân Mông Thát  
 Hoàng Quốc Hải   2025   Hội nhà văn  

895.922334 
1 

 118   Nơi cội nguồn thế giới : Thơ - Trường ca   Mai Văn Phấn   2025   Hội nhà văn  895.922134 1 

 119 
  Trần Đăng Khoa tác phẩm : Tiểu thuyết - 

Truyện ký. T.2 Văn xuôi  
 Trần Đăng Khoa   2025   Hội nhà văn  

895.922334 
1 

 120   Còn với non sông một chữ tình : Bút ký   Trình Quang Phú   2025   Hội nhà văn  895.92283403 1 

 121   Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Đình Tú   Nguyễn Đình Tú   2025   Hội nhà văn  895.92230134 1 

 122 
  Một gạch và chuyển động & các tác phẩm 

khác : Thơ - Tiểu thuyết - Truyện ngắn  
 Thanh Quế   2025   Hội nhà văn  

895.9228408 
1 

 123 
  Sông đầy thêm biển : Tiểu luận phê bình - 

Chân dung văn học  
 Phạm Đình Ân   2025   Hội nhà văn  

895.92209 
1 

 124   Tầm nhìn lịch sử : Chuyên luận   Nguyễn Văn Hưởng   2025   Hội nhà văn  895.92244 1 

 125   Tướng về hưu : Truyện ngắn   Nguyễn Huy Thiệp   2025   Hội nhà văn  895.92230134 1 

 126 
  Nguyễn Văn Xuân toàn tập : Khảo cứu. 

T.6  
 Nguyễn Văn Xuân   2025   Hội nhà văn  

895.92209 
1 

 127 

  Đàn bà xấu thì không có quà. ABCD. Trò 

chơi hủy diệt cảm xúc. Xuân từ chiều : Tiểu 

thuyết  

 Y Ban   2025   Hội nhà văn  

895.922334 

1 

 128   Tuyển tập Kim Lân : Truyện và ký   Kim Lân   2025   Hội nhà văn  895.92230134 1 

 129   Viễn ca : Thơ   Nguyễn Tiến Thanh   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 

 130   Dặm dài tổ quốc : Truyện ký   Phạm Vân Anh   2025   Hội nhà văn  895.9228403 1 
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 131 
  Những hòa âm dang dở : Kịch bản sân 

khấu  
 Trịnh Bích Ngân   2025   Hội nhà văn  

895.9224 
1 

 132   Châu thổ : Thơ - Trường ca   Nguyễn Quang Thiều   2025   Hội nhà văn  895.922134 1 

 133   Chữ chữ gọi mùa : Thơ - Tùy bút   Trang Thanh   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 

 134   Chiếc giỏ ký ức : Thơ - Ký - Phê bình   Bùi Sỹ Hoa   2025   Hội nhà văn  895.9228408 1 

 135   Thư vào nam: Tư liệu   Lê Duẩn   2025   Hội nhà văn  895.92284 1 

 136   Nhà tiên tri & các kịch bản khác : Kịch bản   Nguyễn Huy Thiệp   2025   Hội nhà văn  895.9224 1 

 137 
  Văn học góc nhìn của tôi : Lý luận phê 

bình  
 Lộc Bích Kiệm   2025   Hội nhà văn  

895.92209 
1 

 138   Ru hoài niệm : Thơ   Nông Thị Ngọc Hòa   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 

 139 
  Những liệt sĩ thời bình : Bút ký - Truyện 

ký  
 Phùng Văn Khai   2025   Hội nhà văn  

895.9228403 
1 

 140 
  Những gương mặt thân quen : Bút ký - Phê 

bình - Tiểu luận  
 Nguyễn Thế Hùng   2025   Hội nhà văn  

895.9228408 
1 

 141 
  Những gương mặt thân quen : Bút ký - Phê 

bình - Tiểu luận  
 Nguyễn Trọng Tân   2025   Hội nhà văn  

895.92283408 
1 

 142   Chuyện hoa chuyện quả : Truyện ngắn   Phạm Hổ   2025   Hội nhà văn  895.92230134 1 

 143 
  Cô độc. Người mê. Tưởng tượng và dấu 

vết : Tiểu thuyết  
 Uông Triều   2025   Hội nhà văn  

895.922234 
1 

 144 
  Rừng thiêng. Thám hiểm miền Tây. Bí mật 

rừng Pha Luông : Truyện thiếu nhi  
 Nguyễn Thành Phong   2025   Hội nhà văn  

895.9223 
1 

 145 
  Tuyển tập thơ Văn Đắc : Thơ - Trường ca 

- Kịch thơ  
 Văn Đắc   2025   Hội nhà văn  

895.922134 
1 

 146   Tí chổi : Truyện thiếu nhi   Trang Thanh   2025   Hội nhà văn  895.9223 1 

 147 
  Miền rừng quên lãng : Tiểu thuyết - Chân 

dung văn học  
 Nguyễn Tham Thiện Kế   2025   Hội nhà văn  

895.922234 
1 

 148 
  Đỉnh máu : Tiểu thuyết - Chân dung văn 

học  
 Nguyễn Bảo   2025   Hội nhà văn  

895.922234 
1 

 149 
  Người đàn bà bí ẩn. Nơi biên ải. Đèo 

không lặng gió : Tiểu thuyết - Truyện ngắn  
 Hữu Tiến   2025   Hội nhà văn  

895.922234 
1 

 150 

  Nước mắt thánh nhân. Vía làng. Dòng lô 

xanh thẳm : Truyện ngắn - Ký - Tản văn - 

Tiểu thuyết  

 Đỗ Hàn   2025   Hội nhà văn  

895.9228408 

1 
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 151 
  Chuyện lính Tây Nam. Đội trinh sát và con 

cho Sara : Hồi ức - Tiểu thuyết  
 Trung Sỹ   2025   Hội nhà văn  

895.92283403 
1 

 152   Nhặt dọc đường : Thơ   Thuận Hữu   2025   Hội nhà văn  895.92214 1 

 153   Truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa   Phạm Duy Nghĩa   2025   Hội nhà văn  895.9223014 1 

 154   Tìm trong di sản : Tiểu luận - Phê bình   Lại Nguyên Ân   2025   Hội nhà văn  895.92244 1 

 155   Giai thức của tàn tro : Tùy bút   Nguyễn Tham Thiện Kế   2025   Hội nhà văn  895.9228403 1 

 156   Tuyển tập thơ Vũ Quần Phương   Vũ Quần Phương   2025   Hội nhà văn  895.922134 1 

 157   Nhân quả rễ người : Tiểu thuyết   Đoàn Hữu Nam   2025   Hội nhà văn  895.922234 1 

 158 
  Những câu thơ không cần cứu ai nhưng 

cứu người viết : Tiểu luận - Phê bình  
 Nguyễn Tiến Thanh   2025   Hội nhà văn  

895.9224 
1 

 159   Đất trắng : Tiểu thuyết   Nguyễn Trọng Oánh   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 160 
  Kể chuyện Bác Hồ. Võ Nguyên Giáp - 

Ngọn núi lửa phủ tuyết : Truyện ký  
 Trần Mạnh Thường   2025   Hội nhà văn  

895.9228403 
1 

 161 
  Trong làng. Trái cam trong lòng tay : 

Truyện ngắn  
 Nguyễn Kiên   2025   Hội nhà văn  

895.92230134 
1 

 162   Bê trọc : Tiểu thuyết   Phạm Việt Long   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 163 
  Khắc tinh với thần chết. Thanh xuân như 

cỏ : Tiểu thuyết  
 Lê Hoài Nam   2025   Hội nhà văn  

895.922234 
1 

 164 
  Những mảnh ký ức. Nhượng Tống : 

Truyện ký  
 Yên Ba   2025   Hội nhà văn  

895.9228403 
1 

 165 
  Ngọn lửa trang viết. Mẫu nhân cách văn 

hóa : Tiểu luận phê bình  
 Nguyễn Văn Sơn   2025   Hội nhà văn  

895.9224 
1 

 166   Mùi của rừng : Tiểu thuyết   Vũ Công Chiến   2025   Hội nhà văn  895.922234 1 

 167 
  Dấu ấn chiến trường phương Nam : Ký sự 

nhân vật  
 Phan Hoàng   2025   Hội nhà văn  

895.92283403 
1 

 168   Tuyển tập Thu Bồn : Tiểu thuyết   Thu Bồn   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 169 
  Mùa hạ khó quên. Như muôn vàn người 

lính : Tiểu thuyết - Truyện ngắn - Ký  
 Nguyễn Thành Phong   2025   Hội nhà văn  

895.922234 
1 

 170   Voi đi : Truyện Ký   Siêu Hải   2025   Hội nhà văn  895.92283403 1 

 171 
  Mảnh vỡ. Chỉ để bay qua một bình minh : 

Tiểu thuyết - Truyện ngắn  
 Đào Bá Đoàn   2025   Hội nhà văn  

895.922834 
1 

 172 
  Bến Phù Vân. Phía Tây trời sáng. Mưa ở 

lưng chừng đồi : Tiểu thuyết - Truyện ngắn  
 Phạm Viết Tiến   2025   Hội nhà văn  

895.922234 
1 
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 173   Tỉnh mơ cùng chữ : Phê bình - Tiểu luận   Đỗ Anh Vũ   2025   Hội nhà văn  895.92209 1 

 174 
  Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 : Tiểu 

thuyết  
 Trần Mai Hạnh   2025   Hội nhà văn  

895.922234 
1 

 175 
  Phục sinh. Người tù không số : Thơ - 

Truyện ngắn  
 Đào Quốc Minh   2025   Hội nhà văn  

895.92214 
1 

 176   Lõm : Tiểu thuyết   Sơn Tùng   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 177   Dĩ vãng phía trước : Tư liệu văn học   Ngô Thảo   2025   Hội nhà văn  895.92209 1 

 178 
  Đại thi hào Nguyễn Du : Kịch bản kịch hát 

dân tộc  
 Lương Tử Đức   2025   Hội nhà văn  

895.9224 
1 

 179 
  Từ những tháng năm (Kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước 1965 - 1975) : Văn - Thơ  
 Trúc Hoài   2025   Hội nhà văn  

895.922234 
1 

 180 
  Tuyển tập Thu Bồn : Truyện ngắn - Tiểu 

luận. T.2  
 Thu Bồn   2025   Hội nhà văn  

895.92230134 
1 

 181   Thời gian lên tiếng : Tiểu luận   Trần Nhuận Minh   2025   Hội nhà văn  895.92244 1 

 182 
  Nước mắt làng. Chị tôi : Tiểu thuyết - 

Truyện ngắn  
 Hoàng Dự   2025   Hội nhà văn  

895.922234 
1 

 183 
  Trong ngôi nhà của mẹ. Thế gian và những 

gương mặt người : Truyện ký - Ghi chép  
 Nguyễn Quang Thiều   2025   Hội nhà văn  

895.92283403 
1 

 184 
  Dưới ánh đèn nhiều màu - Huệ : Truyện 

ngắn - Tiểu thuyết  
 Nguyễn Thị Ngọc Tú   2025   Hội nhà văn  

895.92230134 
1 

 185   Tôi nghe tôi hát : Tự truyện   Trần Duy Phương   2025   Hội nhà văn  895.922234 1 

 186 

  Những vẻ đẹp khác nhau. Những ngày 

thường đã cháy lên : Truyện ngắn - Tiểu 

thuyết  

 Xuân Cang   2025   Hội nhà văn  

 

895.92230134 1 

 187   Hạt mùa sau : Tiểu thuyết   Nguyễn Thị Ngọc Tú   2025   Hội nhà văn  895.922334 1 

 188 
  Ký ức người lính. T.21 Để tri ân và hành 

động nhân nghĩa nhiều hơn!  

Chu Duy Kính Nguyễn 

Đình Thi Nguyễn Ngọc 

Liên... (b.soạn) 

 2025   Thông tin và truyền thông  

895.92283403 

2 

 189 

  Thiện nguyện tạo chuyển biến xã hội : 

Cách các nhà tài tài trợ hội đồng quản trị và 

tổ chức phi lợi nhuận có thể chuyển biến 

cộng đồng  

 Grace Kay Sprinkel   2026   Công thương  

658.15224 

5 

 190 

  Tổ chức phi lợi nhuận kiểu mới : Vận dụng 

tư duy doanh nghiệp thành công trong lĩnh 

vực phi lợi nhuận  

 Rothschild Steve   2026   Công thương  

658.048 

5 



11 
 

 191 

  Tổ chức phi lợi nhuận thông minh: Giữ con 

người làm trung tâm trong thế giới tự động 

hóa  

 Kanter Beth   2026   Công thương  

658.048 

5 

 192 
  Tác động tinh gọn : Cách đổi mới để mang 

lại lợi ích xã hội lớn hơn  
 Ann Mei Chang   2025   Công thương  

658.4063 
5 

Tổng  297 

Danh mục có 192 nhan đề/297 bản./. 

 

- BAN THƯ VIỆN VÀ HỌC LIỆU - 


